Môn: Tiếng Việt
 Ma trận đề kiểm tra
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	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng
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	TL
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1
	

Đọc hiểu
văn bản
	Số câu
	04
	
	
	01
	
	01
	06

	
	
	Câu số
	1,2,
3,4
	
	
	5
	
	6
	

	
	
	Điểm
	2,0
	
	
	1,0
	
	1,0
	4,0

	
2
	
Kiến thức 
Tiếng Việt
	Số câu
	01
	
	01
	01
	
	
	03

	
	
	Câu số
	7
	
	8
	9
	
	
	

	
	
	Điểm
	0,5
	
	0,5
	1,0
	
	
	2,0

	Tổng số câu, số điểm
	Số câu
	05
	
	01
	02
	
	01
	09

	
	Điểm
	2,5
	
	0,5
	2
	
	1
	6,0



	VIẾT
	Chính tả
	- HS viết đoạn văn (thơ) 60 – 70 chữ.
	
	
	
	
	4,0

	
	Viết đoạn văn
	HS viết đoạn văn từ  5-7 câu về các nội dung:
- Viết đoạn văn kể lại sự việc đã tham gia cùng người thân hoặc 1 việc người thân đã làm
- Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về 1 người bạn hoặc một người mình yêu quý.
- Viết đoạn văn giới thiệu bản thân
- Viết thông báo
- Đoạn văn tả đồ vật, tả ngôi nhà; 
	
	
	
	
	6,0

	
	
	Tổng điểm viết
	
	
	
	10







	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẤN DƯƠNG

PHÒNG THI:……………………
SBD:……………………………………
	BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
CUỐI HỌC KÌ I. NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: TIẾNG VIỆT– LỚP 3 (Luyện)
	Người coi

	ĐIỂM:………………………………….
BẰNG CHỮ:…………………………
	(Thời gian: 40 phút)
(không kể thời gian phát đề)
	Người chấm




A. KIỂM TRA ĐỌC:
1. KT đọc thành tiếng kết hợp KT nghe nói: 4 điểm
- HS đọc một đoạn văn /bài ngắn khoảng 60-70 tiếng trong SGK 
- HS trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu ra
2. KT đọc hiểu, kết hợp KT từ và câu: 6 điểm

Đường bờ ruộng sau đêm mưa
Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ. Tan học về, các bạn học sinh tổ Đức Thượng phải men theo bờ cỏ mà đi. Các bạn phải lần từng bước một để khỏi trượt chân xuống ruộng.
      Chợt một cụ già từ phía trước đi lại. Tay cụ dắt một em nhỏ. Em bé đi trên bờ cỏ còn bà cụ đi trên mặt đường trơn. Vất vả lắm hai bà cháu mới đi được một quãng ngắn. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều tránh sang một bên để nhường bước cho cụ già và em nhỏ.
Bạn Hương cầm lấy tay cụ:
- Cụ đi lên vệ cỏ kẻo ngã.
Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ:
- Cụ để cháu dắt em bé.
Đi khỏi quãng đường lội, bà cụ cảm động nói:
- Các cháu biết giúp đỡ người già như thế này là tốt lắm. Bà rất cảm ơn các cháu.
Các em vội đáp:
- Thưa cụ, cụ đừng bận tâm ạ. Thầy giáo và cha mẹ thường dạy chúng cháu phải giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.
(Theo Đạo đức lớp 4, NXBGD - 1978)
1. Sau trận mưa, con đường như thế nào(0.5 điểm)
A. Sạch bóng             B. Trơn trượt                  C. Khô khan              D. Ngập nước
2. Hương và các bạn gặp bà cụ và em bé trong hoàn cảnh nào? (0.5 điểm)
A. Hai bà cháu đang đi trên đường nhựa.
B. Bà đi trên mặt đường trơn còn em bé đi ở bờ cỏ.
C. Hai bà cháu dắt nhau đi ở bờ cỏ.
D. Hai bà cháu đang đứng loay hoay chưa biết phải đi như thế nào vì đường quá trơn.
3. Trước sự giúp đỡ của các bạn nhỏ, thái độ của bà cụ như thế nào? (0.5 điểm)
A. Bà cụ bối rối không biết phải làm gì trước tình cảm của các bạn nhỏ
B. Bà cụ mời các bạn nhỏ về nhà bà chơi.
C. Bà cụ cho rằng đó là việc hiển nhiên nên không cần cảm ơn
D. Bà cụ cảm động cảm ơn các bạn nhỏ.
4. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
Hương và các bạn đã làm gì? (0.5 điểm)

	

	

	

	


Nhường đường và giúp hai bà cháu đi qua quãng đường lội.
Nhường đường cho hai bà cháu.
Không nhường đường cho hai bà cháu.
Lót cỏ lên đoạn đường trơn cho hai bà cháu đi.
5. Ghi lại câu trong bài có hình ảnh so sánh. (1 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? (1 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. Câu "Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ." được cấu tạo theo mẫu câu? (0.5 điểm)
A. Ai là gì?             B. Ai làm gì?             C. Ai thế nào?         D. Cả A và B đều đúng
8. Gạch dưới những từ chỉ đặc điểm trong các câu văn sau: (1 điểm)
Những cánh hoa hồng đỏ rực lên làm cho cả khu vườn bừng tỉnh.
9. Viết tiếp vào chỗ trống để được câu văn có hình ảnh so sánh: (1 điểm)
Những cánh diều của Thảo và các bạn bay trên trời quê hương như 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	B. KIỂM TRA VIẾT (10 Điểm)
I/ Chính tả (4 điểm)
Mùa hoa sấu
Vào những ngày cuối xuân, đầu hạ, khi nhiều loài cây đã khoác màu áo mới thì cây sấu mới bắt đầu chuyển mình thay lá. Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm. Nó quay tròn trước mặt, đậu lên đầu, lên vai ta rồi mới bay đi. Nhưng ít ai nắm được một chiếc lá đang rơi như vậy.
                                                                                 Băng Sơn
[bookmark: _GoBack]II/ Tập làm văn (6 điểm)
Hãy viết một đoạn văn kể về một người thân mà em yêu quý.

	
ĐÁP ÁN
A. ĐỌC HIỂU:
	Câu số
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 7

	Đáp án
	B
	B
	D
	Đ,S,S,S
	B

	Điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ


Câu 5: (1 điểm) Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ.
5. Câu có hình ảnh so sánh(1 điểm)
Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ. 
6. Câu chuyện khuyên chúng ta: (1 điểm)
Phải biết giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.
8. Gạch dưới những từ chỉ đặc điểm trong các câu văn sau: (0.5 điểm)
Những cánh hoa hồng đỏ rực lên làm cho cả khu vườn bừng tỉnh.
9. Viết tiếp vào chỗ trống để được câu văn có hình ảnh so sánh: (1 điểm)
Những cánh diều của Thảo và các bạn bay trên trời quê hương như những cánh chim chao liệng trên bầu trời.
B. KIỂM TRA VIẾT (10 Điểm)
I/ Chính tả (4 điểm)
- GV đọc cho HS viết đoạn viết chính tả trong khoảng thời gian là 15p
- Sai 1 lỗi trừ 0,25đ
II/ Tập làm văn (6 điểm)
Bài làm đảm bảo các yêu cầu sau:
- Học sinh viết được một đoạn văn ngắn theo yêu cầu, gợi ý của đề bài kể về một người thân mà em yêu quý (2đ)
- Phần nội dung của đoạn văn viết được từ 6 câu trở lên, phù hợp với yêu cầu kiến thức, kĩ năng của chương trình quy định, giữa các câu có sự liên kết chặt chẽ về ý.(2đ)
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả (1đ)
- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch, đẹp
Tuy vậy: Tùy theo mức độ đạt được và mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho mức điểmhợp lí
_________________###################################_______________



	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẤN DƯƠNG

PHÒNG THI:……………………
SBD:……………………………………
	BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
CUỐI HỌC KÌ I. NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: TIẾNG VIỆT– LỚP 3 (Họa)
	Người coi

	ĐIỂM:………………………………….
BẰNG CHỮ:…………………………
	(Thời gian: 40 phút)
(không kể thời gian phát đề)
	Người chấm



II. Kiểm tra đọc to: (4 điểm)
-HS bốc thăm, đọc một đoạn trong bài đọc đã học ở HKI và trả lời 1 câu hỏi có liên quan đến nội dung đoạn vừa đọc.	
II. Kiểm tra đọc hiểu: (6 điểm)	
Đọc đoạn văn sau:
Ước mơ màu xanh
       Mặt trời gieo những tia nắng chói chang xuống khu vườn. Càng về trưa, không khí càng oi ả. Mấy cây non trở nên lười biếng. Những chú dế chui sâu vào lòng đất mát mẻ, để lại trò chơi trốn tìm còn dang dở trên vạt cỏ non xanh.
       Tán hoàng lan xoè rộng như một chiếc dù khổng lồ. Nó đón lấy ánh nắng gắt gỏng ban trưa và giữ lại trên tầng tán rộng. Chỉ những hạt nắng trong trẻo mới được thả xuống mặt đất qua kẽ lá. Một hạt nắng đậu lên đôi mắt xoe tròn của bé gái ngồi dưới gốc cây. Cô bé đưa tay hứng lấy hạt nắng đang rơi. Hạt nắng lọc qua những phiến lá xanh, bỗng trở nên dịu dàng đến lạ!
Đám cây non tròn xoe mắt, ngước nhìn khoảng trời lá xanh tít trên cao. Những chú dế thập thò ở cửa hang, chừng như vừa nghĩ ra trò chơi mới: ú tim cùng nắng.
[bookmark: _Hlk184105926]       “Thật tuyệt nếu trở thành một người làm vườn!" Cô bé có đôi mắt đen láy thốt lên. Ước mơ của em xanh ngát.
                                                (Theo Hà Thuỷ -  TV3, Chân trời sáng tạo )
Dựa vào nội  dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Những tia nắng được tác giả miêu tả như thế nào trong đoạn đầu?
(M1 – 0,5 điểm)
	A. Chói chang
	B. Dịu nhẹ
	C. Ấm áp
	D. Rực rỡ


Câu 2. Những chú dế đã làm gì để tránh cái nắng ? (M1 – 0,5 điểm)
	     A. Trốn dưới tán cây.
	B. Đi tắm ngoài bờ sông.

	1. Đi hóng mát.  
	D. Chui sâu vào lòng đất mát mẻ.


Câu 3: Tán hoàng lan được miêu tả như thế nào? (M1 – 0,5 điểm) 
A. Tán hoàng lan xanh tốt che mát cho người qua lại.
B. Tán hoàng lan xoè rộng như một chiếc dù khổng lồ.
C. Tán hoàng lan trơ trụi những cành khẳng khiu.                            
Câu 4: Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời sai:
Ước mơ của cô bé trong bài là gì ?  (M1 – 0,5 điểm)
	     Trở thành người trồng cây.

	     Trở thành một người làm vườn.


Câu 5: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để hoàn thiện câu sau: (M1 – 0,5 điểm)
 “Thật tuyệt nếu trở thành một ………………!" Cô bé có đôi mắt đen láy thốt lên.
                       ( ca sĩ, họa sĩ, công nhân, người làm vườn)
Câu 6: Trong các dòng sau, dòng nào gồm những từ chỉ đặc điểm:  (M2 – 0,5 điểm)
A. cô giáo, dịu dàng, tận tụy, chăm chỉ, lễ phép, say sưa.
B. dịu dàng, tận tụy, chăm chỉ, lễ phép, say sưa, giảng bài.
C. dịu dàng, tận tụy, chăm chỉ, lễ phép, say sưa, sôi nổi.
Câu 7. Ước mơ của em khi lớn lên là gì? Vì sao em có ước mơ như vậy? (M3 – 1 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 8:   Dấu hai chấm trong câu: “Những chú dế thập thò ở cửa hang, chừng như vừa nghĩ ra trò chơi mới: ú tim cùng nắng.” có tác dụng gì ? (M1 – 1 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: Hãy viết một câu có hình ảnh so sánh. (M2-1 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
Phần I: Viết chính tả: (4 điểm) 
Gv đọc cho HS nghe - viết (Thời gian: 15 phút)
Hoa cỏ sân trường
Sân trường tôi chạy dài giữa hai dãy lớp học. Trên đó, bước chân của thầy cô xen giữa những bước tinh nghịch của các bạn nhỏ. Sát hàng rào là một thế giới của những cây đuôi lươn dáng mềm, lá dài như những dải lụa. Cạnh đấy, những bụi cỏ may nở những cánh hoa li ti. Hàng xóm của hoa là những bụi cỏ đã kết từng hạt nhỏ như hạt bụi.
                                                                                 (Võ Diệu Thanh)
Phần II: Viết đoạn văn (6 điểm)	
Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng tả về một đồ vật mà em yêu thích.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
    ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
1. Trắc nghiệm:
	Câu
	1
	2
	3
	6

	Đáp án
	A
	D
	B
	C

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 4: (0,5 điểm ) Đánh dấu X vào ô trống sau:
    Trở thành người trồng cây.
Câu 5: (0,5 điểm)
        (người làm vườn)
2. Tự luận
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	7
	HS trả lời câu hỏi theo ý hiểu (1 đ)
* Cách cho điểm:
Biết dùng dấu câu phù hợp để kết thúc câu
Lưu ý: HS viết thành được thành câu nêu ước mơ của mình được 0,5 điểm, giải thích được : 0,5 điểm, học sinh nêu được ước mơ của mình  nhưng diễn đạt lủng củng cho 0,7 điểm hoặc tùy theo mức độ. HS quên không viết hoa đầu câu, quên viết dấu chấm câu mỗi lỗi trừ 0,1 điểm.
	1,0

	8
	 Dấu hai chấm có tác dụng báo hiệu phần giải thích .
	1

	9
	HS đặt câu đúng theo yêu cầu cho đủ số điểm.
VD: Tán cây xòe rộng như một chiếc ô xanh mát.
( Nếu HS không viết hoa đầu câu, cuối câu không chấm câu trừ 0,1 điểm)
	1


B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
Phần I: Viết chính tả (4,0 điểm)
	Yêu cầu
	Điểm

	- Nghe – viết đúng, tốc độ viết trong thời gian 15 phút:
	

	- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ, dấu câu .
	4.0 điểm

	- Viết đúng chính tả ( không mắc lỗi chính tả)
	

	- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp.
	

	* Cách trừ điểm:
-  Mỗi lỗi chính tả trong bài (Sai phụ âm đầu hoặc vần, thanh; chữ thường- chữ hoa):Mỗi lỗi trừ 0,25 điểm. Các lỗi giống nhau chỉ trừ điểm 1 lần.
- Bài viết đúng chính tả nhưng trình bày chưa sạch đẹp, chữ viết cẩu thả trừ 0,25 điểm toàn cài.
	


Phần II: Viết văn (6 điểm)	
	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết
	Điểm 
tối đa

	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng
	2,5

	Bố cục đoạn viết
	Giới thiệu được đồ vật được tả. 
Nêu được một số đặc điểm nổi bật, tác dụng của đồ vật
Nêu tình cảm, cảm xúa
	1,0

	Diễn đạt
	Sử dụng câu từ dễ hiểu, rõ ràng, phù hợp, ít các lỗi về ngữ pháp, chính tả cơ bản.
	0,5

	Kỹ năng quan sát và miêu tả
	Biết miêu tả qua việc quan sát đồ vật (màu sắc, hình dáng, một số chi tiết nổi bật).
	0,5

	Sử dụng biện pháp tu từ
	Có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa để làm nổi bật đặc điểm của đồ vật.
	0,5

	2. Yêu cầu về nội dung
	   3

	Nội dung chính xác
	Tả đúng môt đồ vật mà em yêu quý
	1

	Chi tiết miêu tả cụ thể
	Tả được một vài chi tiết nổi bật của đồ vật (Kích thước, hình dáng, màu sắc…)
	1

	Tình cảm với đồ vật
	Viết 1 câu nêu được tình cảm của em đối với đồ vật được tả.
	0,5

	Tác dụng của đồ vật
	Nêu được tác dụng của đồ vật với em
	0,5

	3. Sự sáng tạo
	0,5

	Sáng tạo trong cách diễn đạt
	Sử dụng một số biện pháp tu từ, ngôn ngữ mới mẻ, có tính sáng tạo
	0,25

	Cảm xúc đặc biệt
	Thể hiện được cảm xúc riêng biệt và độc đáo của em đối với đồ vật.
	0,25



__________________###############################_____________________


	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẤN DƯƠNG

PHÒNG THI:……………………
SBD:……………………………………
	BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
CUỐI HỌC KÌ I. NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: TIẾNG VIỆT– LỚP 3 (Liêm)
	Người coi

	ĐIỂM:………………………………….
BẰNG CHỮ:…………………………
	(Thời gian: 40 phút)
(không kể thời gian phát đề)
	Người chấm



A. KIỂM TRA ĐỌC:
1. KT đọc thành tiếng kết hợp KT nghe nói: 4 điểm
- HS đọc một đoạn văn /bài ngắn khoảng 60-70 tiếng trong SGK 
- HS trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu ra
2. KT đọc hiểu, kết hợp KT từ và câu: 6 điểm
a. Đọc thầm văn bản
CHUYỆN CỦA ÔNG BIỂN
Ông Biển không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng từ lúc khai thiên lập địa đã có ông rồi. Già như vậy nhưng suốt ngày đêm ông vẫn rì rầm kể chuyện không biết mệt. Ông thổi gió mát vào đất liền, đưa hơi nước lên trời làm mưa và mang đến cho con người bao nhiêu là sản vật. 
Nhưng mấy chục năm nay, ông thấy yếu đi nhiều. Bởi vì mỗi năm con người thải xuống biển hơn sáu triệu tấn rác. Tôm cá cứ chết dần. Ông Biển đành lên đường tìm người giúp đỡ.
Đi mãi, gặp một hòn đảo nhỏ, ông nói:
- Cháu nhận giúp ông một ít rác nhé!
Đảo nhỏ lắc đầu:
- Nhận rác của ông thì cháu biết để đâu!
Hướng về đất liền, ông thấy một bãi cát. Gió đang lùa rác từ bãi cát xuống biển, rồi sóng biển lại đưa rác lên bờ. “Không thể loanh quanh mãi thế này!” – Ông Biển thở dài.
Đang tuyệt vọng, ông Biển bỗng thấy trên bãi cát mấy cô bé, cậu bé mang theo những chiếc bao to nhặt rác. “Cứu tinh đây rồi!” – Ông reo lên và tặng các cô cậu những làn gió mát nhất.
Ông thầm mơ: Con người sẽ không xả rác bừa bãi xuống biển nữa. Nước biển sẽ lại trong xanh, các loài sinh vật sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở, biển sẽ lại vui như xưa.
                                                                      Phỏng theo QUÁCH THIẾU VINH
b) Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài tập.
Câu 1: Ông Biển đem lại những gì cho con người?  (M1 – 0,5 điểm)
A.Ông Biển rì rầm kể chuyện cả ngày lẫn đêm mà không biết mệt.                                     
B.Ông Biển đem lại nhiều hải sản quý hiếm cho con người.
C.Ông Biển thổi gió mát vào đất liền, đưa hơi nước lên trời làm mưa và mang đến cho con người bao nhiêu là sản vật. 
Câu 2: Vì sao ông Biển thấy sức khỏe yếu đi nhiều? (M1 – 0,5 điểm)
A. Vì ông Biển đã già, nhiều bệnh tật.
B. Vì mỗi năm con người thải xuống biển hơn sáu triệu tấn rác, tôm cá cứ chết dần.
C. Vì tôm cá chết hết, ông Biển không còn gì để ăn.
Câu 3: Em hiểu lời của ông Biển: “Không thể loanh quanh mãi thế này!” là như thế nào?  (M1 – 0,5 điểm)
A. Không để việc xả rác xuống biển lặp đi lặp lại mãi được.
B. Không nên để người dân đi loanh quanh trên bãi biển.
C. Không được tạo ra gió để gió thổi rác bay đi khắp nơi nữa.
Câu 4: Điều gì đã khiến ông Biển vui trở lại?  (M1 – 0,5 điểm)
A. Ông vui vì hòn đảo nhỏ đã đồng ý nhận giúp ông một ít rác.
B. Ông nhìn thấy thần linh xuất hiện giúp ông nhặt rác trên bãi biển.
C. Ông nhìn thấy các cô bé, cậu bé đang cầm những chiếc bao to để nhặt rác trên bãi biển.
Câu 5: Ông Biển đã tặng cho mấy cô bé, cậu bé ở trên bãi cát thứ gì?
(M2 – 1 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6: Sau khi đọc xong Chuyện của ông Biển, em muốn khuyên mọi người điều gì? (M3 – 1 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7: Từ nào dưới đây có nghĩa trái ngược với từ “bừa bãi”? 
(M1 – 0,5 điểm)
   A. gọn gàng.                         B. lộn xộn.                             C. lung tung.              
Câu 8: Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì? (M2 –0,5 điểm)
Đảo nhỏ lắc đầu:
- Nhận rác của ông thì cháu biết để đâu!
 A. Đặt ở đầu dòng để đánh dấu chỗ bắt đầu câu hỏi.                  
 B. Đặt ở đầu dòng để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật.
 C. Đặt ở đầu dòng để giải thích hành động của nhân vật.              
[bookmark: _Hlk216527846] Câu 9: Em hãy đặt 1 câu so sánh nói về biển. (M2 – 1 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Đọc thành tiếng ( 4 điểm)
- Nội dùng các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 17
- Hình thức HS lên bốc bài, đọc theo yêu cầu và trả lời câu hỏi thuộc nội dung đoạn đọc
3. Viết
a) Chính tả
Bài viết                                          Ông ngoại
Ông chậm rãi nhấn từng nhịp chân trên chiếc xe đạp cũ, đèo tôi tới trường. Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống. Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường. Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này.
(Theo Nguyễn Việt Bắc)
b) Tập làm văn                                  
Đề bài: Viết đoạn văn về một người ở trường mà em yêu quý.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
1.ĐỌC – HIỂU
Câu 1: (M1 – 0,5 điểm)
 C. Ông Biển thổi gió mát vào đất liền, đưa hơi nước lên trời làm mưa và mang đến cho con người bao nhiêu là sản vật. 
Câu 2: (M1 – 0,5 điểm)
 B. Vì mỗi năm con người thải xuống biển hơn sáu triệu tấn rác, tôm cá cứ chết dần.
Câu 3: (M1 – 0,5 điểm)
A. Không để việc xả rác xuống biển lặp đi lặp lại mãi được.
Câu 4: (M1 – 0,5 điểm)
C. Ông nhìn thấy các cô bé, cậu bé đang cầm những chiếc bao to để nhặt rác trên bãi biển.
Câu 5: (M2 – 1 điểm)
Ông Biển đã tặng cho mấy cô bé, cậu bé ở trên bãi cát những làn gió mát nhất.
Hoặc: Ông đã tặng những làn gió mát nhất.
Câu 6: (M3 – 1 điểm)
Em sẽ khuyên mọi người không xả rác/  phân loại rác thải /tham gia nhặt rác ở bãi biển, ...
Câu 7: (M1 – 0,5 điểm)     A. gọn gàng.         
Câu 8: (M2 – 0,5 điểm)     B. Đặt ở đầu dòng để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật.
Câu 9: (M2 – 1 điểm)
VD: 
- Mặt biển như một tấm gương khổng lồ.
- Mặt trời chiếu xuống, biển như một tấm lụa dát vàng.
- Mặt biển xanh trong như một tấm thảm màu ngọc bích. 

2. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( 4 điểm)
-Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
-Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
-Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm
-Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

3. VIẾT
a) Chính tả :  (4 điểm)
- Viết đúng kiểu chữ thường, cỡ nhỏ (0,5 điểm):
+ 0,5 điểm: viết đúng kiểu chữ thường và cỡ nhỏ.
+ 0,25 điểm: viết chưa đúng kiểu chữ hoặc không đúng cỡ chữ nhỏ.
- Viết đúng chính tả các từ ngữ, dấu câu (3 điểm):
+ Viết đúng chính tả, đủ, đúng dấu: 3 điểm
+ 2 điểm: nếu có 0 - 4 lỗi;
+ Tùy từng mức độ sai để trừ dần điểm.
- Trình bày (0,5 điểm):
+ 0,5 điểm: nếu trình bày đúng theo mẫu, chữ viết sạch và rõ ràng.
+ 0,25 điểm: nếu trình bày không theo mẫu hoặc chữ viết không rõ nét, bài tẩy xóa vài chỗ.
b). Tập làm văn: (6 điểm)
- Viết một đoạn văn ngắn thể hiện tình cảm của em với người ở trường. Có bố cục rõ ràng. Viết câu văn đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. Chữ viết rõ ràng trình bày sạch sẽ:  6 điểm.
- Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho mức điểm: 5,75 – 5,5 – 5,0 - 4,75 – 4,5 – 4,0 - 3,75, …………..
















I.KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm). 
	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẤN DƯƠNG

SỐ BÁO DANH :………………
PHÒNG THI:    ………………….
	
Điểm : ....................................

	Bằng chữ :..............................



	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I Người coi:

NĂM HỌC 2025-2026
Môn Tiếng Việt – Lớp 3 (Liên)
Bài kiểm tra đọcNgười chấm:

(Thời gian làm bài: 35 phút)



	


Học sinh lên bốc thăm đọc một đoạn văn ngoài chương trình đã học khoảng 70 tiếng và trả lời 1 câu hỏi trong nội dung đoạn vừa đọc.
II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (6 điểm)

BIỂN ĐẸP
	Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.
	Mặt trời xế trưa bị mây che lỗ nhỏ. Những tia nắng dát vàng một vùng biển tròn, làm nổi bật những cánh buồm duyên dáng như ánh sáng chiếu đèn sân khấu khổng lồ đang chiếu cho các nàng tiên biển múa vui.
	Lại đến buổi chiều gió mùa đông bắc vừa dừng. Biển lặng đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên trên.
	Biển nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế. Nhưng có một điều ít ai chú ý là: vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kì diệu muôn màu sắc ấy phần lớn là do mây trời và ánh sáng tạo nên.
  							Theo Vũ Tú Nam
b) Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài tập.
Câu 1. (0,5 điểm) Bài văn trên tả cảnh biển vào lúc nào?
        A. Buổi sớm             B. Buổi chiều            C. Cả sớm, trưa và chiều
Câu 2. (0,5 điểm) Sự vật nào trên biển được miêu tả nhiều nhất?
        A. Con thuyền          B. Cánh buồm           C. Mây trời
Câu 3. (0,5 điểm) Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng:
Vẻ đẹp muôn màu sắc của biển do những gì tạo nên?
          Mây trời                   Mây trời và ánh sáng                      Những cánh buồm



Câu 4. (0,5 điểm) Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để hoàn thiện câu sau:
“Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào ……………………..lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.”
(dát vàng, hồng rực, đỏ đục, trong xanh)
Câu 5: (0,5 điểm) Mặt trời bị mây che lỗ nhỏ khi nào?  Đúng Đ hay S vào ô trống
     sáng sớm                       buổi chiều                              xế trưa



Câu 6:  Vẻ đẹp của biển do những gì tạo nên?
A. sóng biển              B. cát trắng              C. do mây trời và ánh sáng tạo nên.
  Câu 7:  Đoạn văn cho em thấy cảnh biển đẹp như thế nào?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8. Viết một câu nói lên cảm xúc của em khi nhận được món quà.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9. 
a) Tìm 2 từ chỉ sự vật: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Đặt câu với một trong các từ vừa tìm được trong đó có dùng biện pháp so sánh.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT LỚP 3
CUỐI HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2025-2026
I/ KIỂM TRA ĐỌC: 10 ĐIỂM
1. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi (4 điểm)
 - Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1,5 điểm.
 - Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.
 - Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm.
 Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 0,5 điểm.
2. Đọc - hiểu (6 điểm)  
	Câu
	1
	2
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	B
	C

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 3: (0,5 điểm ) Đánh dấu X vào ô trống sau:
       Mây trời và ánh sáng
Câu 4: (0,5 điểm)             (đỏ đục)
Câu 7: (1 điểm) HS trả lời theo ý hiểu
Gợi ý: Đoạn văn cho em thấy vẻ đẹp kì diệu của cảnh biển bởi mây trời và ánh sáng tạo nên.
Câu 8. (1,0 điểm)  HS đặt câu đúng theo yêu cầu cho đủ số điểm.
VD: Mẹ ơi con rất vui, con gấu bông này đẹp quá ! 
(Nếu HS không viết hoa đầu câu, cuối câu dùng dấu câu không đúng trừ 0,1 điểm)
Câu 9: (1 điểm)
a) Tìm đúng 2 từ chỉ sự vật là: 0,5 điểm
b) HS đặt câu đúng theo yêu cầu cho 0,5 điểm




II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
Phần I: Viết chính tả (4,0 điểm)
GV đọc cho HS nghe - viết (Thời gian: 15 phút)
Nghe - viết:  Cây gạo
Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, càng nặng trĩu những chùm hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót.
Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền lành. Cây đứng im lìm cao lớn, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.
(Theo Vũ Tú Nam)

	Yêu cầu
	Điểm

	- Nghe – viết đúng, tốc độ viết trong thời gian 15 phút:
	4.0 điểm

	- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ, dấu câu.
	

	- Viết đúng chính tả (không mắc lỗi chính tả)
	

	- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp.
	

	* Cách trừ điểm:
-  Mỗi lỗi chính tả trong bài (Sai phụ âm đầu hoặc vần, thanh; chữ thường- chữ hoa):Mỗi lỗi trừ 0,25 điểm. Các lỗi giống nhau chỉ trừ điểm 1 lần.
- Bài viết đúng chính tả nhưng trình bày chưa sạch đẹp, chữ viết cẩu thả trừ 0,25 điểm toàn bài.
	


Phần II: Viết văn (6 điểm)	
Đề bài: Viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) tả ngôi nhà.
- Nội dung (ý) (4 điểm): HS viết được đoạn văn tả ngôi nhà gồm các ý:
+ Đặc điểm nổi bật của ngôi nhà.
+ Điều em thích nhất (ấn tượng nhất) về ngôi nhà.
+ Cảm nghĩ của em về ngôi nhà.
- Kĩ năng (2 điểm)
Kĩ năng dùng từ, đặt câu. Viết câu văn hay, có hình ảnh, biết vận dụng một số biện pháp nghệ thuật tu từ để viết bài. Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả, trình bày bài sạch đẹp.

